
(12) BẢN MÔ TẢ SÁNG CHẾ THUỘC BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
(19) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (VN)

             CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(11)

1-0023891

(51)7

B26F 1/16; C10M 107/34; C10M 
129/32; C10M 129/40; C10M 145/14; 
C10M 145/26; C10M 145/38; C10M 
145/40; C10M 149/10; C10M 149/18; 
C10M 169/04; C10M 173/02; C10N 
10/02; C10N 20/00; C10N 20/04; C10N 
30/00; C10N 40/22; H05K 3/00; C10M 
105/18

(13)  B

(21) 
(86)

1-2014-03119
PCT/JP2013/001370  05/03/2013  

(22) 
(87)

05/03/2013
WO2013/132837  12/09/2013

(30)  2012-053570    09/03/2012   JP
(45)  25/06/2020   387                                            (43)   25/11/2014   320A
(73)  MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. (JP)
         5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
(72)  MATSUYAMA, Yousuke (JP); HASAKI, Takuya (JP)
(74)  Công ty TNHH Ban Ca (BANCA)

(54) TẤM DẪN KHOAN
(57)  Sáng chế đề cập tới tấm dẫn khoan có độ chính xác vị trí lỗ cao ngay cả khi được vận 
chuyển ở nhiệt độ môi trường trong thời gian dài và/hoặc được lưu trữ trong môi trường 
nhiệt có nhiệt độ cao hơn ở Nhật Bản, cụ thể hơn là đề cập đến tấm dẫn khoan cho tấm cán 
mỏng hoặc tấm nhiều lớp bao gồm lá đỡ kim loại và một lớp chế phẩm nhựa tan được 
trong nước được tạo ra trên ít nhất một bề mặt của lá đỡ kim loại, trong đó chế phẩm nhựa 
tan được trong nước bao gồm nhựa tan được trong nước, chất bôi trơn tan được trong nước 
và muối axit béo không no mạch thẳng, lớp chế phẩm nhựa tan được trong nước được tạo 
thành bằng cách làm mát từ nhiệt độ bắt đầu làm mát nằm trong khoảng từ 120°C đến 
160°C tới nhiệt độ kết thúc làm mát nằm trong khoảng từ 25°C đến 40°C trong khoảng 60 
giây ở tốc độ làm mát không thấp hơn 1,5°C/giây, chế phẩm nhựa tan được trong nước có 
độ kết tinh không nhỏ hơn 1,2, lớp chế phẩm nhựa tan được trong nước có độ lệch tiêu 
chuẩn của độ cứng bề mặt không lớn hơn 2, và độ cứng bề mặt nằm trong khoảng từ không 
nhỏ hơn 8,5 đến không lớn hơn 25N/mm2.
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